
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:            

V/v công khai kết quả, danh sách cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh được xếp 

cấp chuyên môn kỹ thuật trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông 

         Đắk Nông, ngày        tháng 01 năm 2025 

Kính gửi:  

- Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 

- Các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân  

(có danh sách gửi kèm). 

Thực hiện Công văn số 52/KCB-QLCL&CĐT ngày 10/01/2025 của Cục Quản 

lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế về việc công khai kết quả và điểm chấm xếp cấp của 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (gửi kèm); tiếp theo Thông báo số 02/TB-SYT ngày 

06/01/2025 của Sở Y tế công khai danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được xếp 

cấp chuyên môn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sở Y tế tỉnh Đắk Nông tiếp 

tục công khai danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh được xếp cấp 

chuyên môn kỹ thuật đầy đủ thông tin, cụ thể như sau: 

1. Công khai danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh đối với 71 Trạm Y tế xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; các Phòng khám đa khoa: (danh sách tại Phụ lục 

02 gửi kèm) được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật là cấp ban đầu, theo quy định tại 

khoản 1, Điều 89, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Công khai danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được xếp cấp chuyên môn 

kỹ thuật cấp cơ bản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, thông tin cụ thể như sau: (có phụ 

lục số 01 gửi kèm). 

3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện công khai các thông tin nêu trên 

tại trang thông tin điện tử của cơ sở và nơi tiếp đón người bệnh. 

Nhận được Công văn, các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện; Sở Y tế tỉnh Đắk Nông 

công khai danh sách nêu trên để các cá nhân, tổ chức, đơn vị, địa phương được biết./. 

Nơi nhận:           
- Cục QL Khám, chữa bệnh-Bộ Y tế (báo cáo); 

- Vụ Bảo hiểm y tế Bộ Y tế (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở (chỉ đạo); 

- BHXH tỉnh (p/h); 

- UBND các huyện, TP;                

- Các phòng CMNV Sở (biết); 

- BHXH các huyện;  

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Website Sở Y tế Đắk Nông (đăng thông tin); 

- Lưu: VT, NVYD (Thi).      

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Khánh Tùng 

 



 Phụ lục 01: 

KẾT QUẢ XẾP CẤP CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT ĐỦ THÔNG TIN THEO 

CÔNG VĂN SỐ 52/KCB-QLCL&CĐT CỦA CỤC QL KHÁM CHỮA BỆNH 

(Kèm theo Công văn số:                           , ngày       tháng 01 năm 2025 

của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông) 

 

STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 

CẤP 

CHUYÊN 

MÔN KỸ 

THUẬT 

SỐ 

ĐIỂM 

XẾP 

CẤP 

TUYẾN, 

HẠNG 

CỦA CƠ 

SỞ 

TRƯỚC 

NĂM 2025 

1 
Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Đắk Nông 

Tổ 4, phường Nghĩa 

Trung, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

Cấp cơ 

bản 
38 

Tuyến II, 

Hạng II 

2 
Trung tâm Y tế 

huyện Cư Jút 

Số 31 Lê Hồng 

Phong, thị trấn Ea 

T’Ling, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông 

Cấp cơ 

bản 
23 

Tuyến III,  

Hạng III 

3 
Trung tâm Y tế 

huyện Đắk Glong 

Thôn 3 (Bon Ka Nur), 

xã Quảng Khê, huyện 

Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông 

Cấp cơ 

bản 
19 

Tuyến III,  

Hạng III 

4 
Trung tâm Y tế 

huyện Đắk Mil 

Thôn Thuận Sơn, xã 

Thuận An, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 

Cấp cơ 

bản 
37 

Tuyến III, 

Hạng II 

5 
Trung tâm Y tế 

huyện Đắk R’lấp 

Tổ dân phố 1, thị trấn 

Kiến Đức, huyện Đắk 

R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 

Cấp cơ 

bản 
34 

Tuyến III, 

Hạng II 

6 
Trung tâm Y tế 

huyện Đắk Song 

Tổ dân phố 1, thị trấn 

Đức An, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông 

Cấp cơ 

bản 
21 

Tuyến III,  

Hạng III 

7 
Trung tâm Y tế 

huyện Krông Nô 

Thôn Nam Thạnh, xã 

Nam Đà, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông 

Cấp cơ 

bản 
26 

Tuyến III,  

Hạng III 



8 
Trung tâm Y tế 

huyện Tuy Đức 

Thôn 2, xã Đắk Búk 

So, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đắk Nông 

Cấp cơ 

bản 
21 

Tuyến III,  

Hạng III 

Tổng cộng: 08 cơ sở     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 02: 

KẾT QUẢ XẾP CẤP CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT  

CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH XẾP CẤP BAN ĐẦU 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG 

(Kèm theo Công văn số:                           , ngày       tháng 01 năm 2025 

của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông) 

STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 

CẤP 

CHUYÊN 

MÔN KỸ 

THUẬT 

Ghi 

chú 

I. Thành phố Gia Nghĩa    

1 
Trạm Y tế P. Nghĩa 

Trung 

tổ 5, phường Nghĩa Trung, TP. Gia 

Nghĩa,  tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

2 
Trạm Y tế phường 

Nghĩa Thành 

tổ dân phố 7, phường Nghĩa Thành, TP. 

Gia Nghĩa,  tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

3 
Trạm Y tế  phường  

Nghĩa Tân 

tổ dân phố 3, phường Nghĩa Tân, TP. 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

4 
Trạm Y tế  phường  

Nghĩa Phú 

tổ 7, phường Nghĩa Phú, TP. Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

5 
Trạm Y tế  phường  

Nghĩa Đức 

tổ dân phố 1, phường Nghĩa Đức, TP. 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

6 
Trạm Y tế  phường  

Quảng Thành 

Tân Lập, P. Quảng Thành, TP. Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

7 
Trạm Y tế xã Đắk 

Nia 

bon TinhWet Đơm, xã Đắk Nia, TP. 

Gia Nghĩa,  tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

8 
Trạm Y tế xã Đắk 

R’Moan 

thôn Tân Hòa, xã Đắk R’Moan, TP. Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

9 

Phòng khám đa 

khoa (thuộc Trung 

tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Đắk 

Nông) 

Tổ 4, phường Nghĩa Trung, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  



10 
Phòng khám đa 

khoa Thủy Nguyên 

Đường Y Ngông, tổ dân phố 04, 

phường Nghĩa Trung, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

Cấp ban đầu 
Tư 

nhân 

11 
Phòng khám đa 

khoa Tân Phúc 

127 Hai Bà Trưng, tổ 1, phường Nghĩa 

Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 

Cấp ban đầu 
Tư 

nhân 

II. Huyện Đắk GLong    

12 
Trạm Y tế xã Đắk 

Ha 

Thôn 2 (Bon Kon Hao), xã Đắk Ha, 

huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

13 
Trạm Y tế xã 

Quảng Sơn 

Bon N’Doh, xã Quảng Sơn, huyện Đắk 

G’Long, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

14 
Trạm Y tế xã 

Quảng Hoà 

Thôn 9, xã Quảng Hòa, huyện Đắk 

G’Long, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

15 
Trạm Y tế xã Đắk 

R’Măng 

Thôn 3 (Bon Pang Xuôi), xã Đắk 

R’Măng, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk 

Nông 

Cấp ban đầu  

16 
Trạm Y tế xã Đắk 

Plao 

Thôn 1, xã Đắk P’Lao, huyện Đắk 

G’Long, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

17 
Trạm Y tế xã 

Quảng Khê  

Thôn 1, xã Quảng Khê, huyện Đắk 

G’Long, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

18 
Trạm Y tế xã Đắk 

Som 

Thôn 3 (Bon B’SRê B), xã Đắk Som, 

huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

III. Huyện Đắk R’lấp    

19 
Trạm Y tế thị trấn 

Kiến Đức 

TDP 6, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk 

R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

20 
Trạm Y tế xã Hưng 

Bình 

Thôn 2, xã Hưng Bình, huyện Đắk 

R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

21 
Trạm Y tế xã Đắk 

Sin 

Thôn 3, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’Lấp, 

tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

22 
Trạm Y tế xã Nhân 

Đạo 

Thôn 3, xã Nhân Đạo, huyện Đắk 

R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  



23 
Trạm Y tế xã Đạo 

Nghĩa 

Thôn Quảng Đạt, xã Đạo Nghĩa, huyện 

Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

24 
Trạm Y tế xã Đắk 

Wer 

Thôn 7, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’Lấp, 

tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

25 
Trạm Y tế xã Kiến 

Thành 

Thôn 5, xã Kiến Thành, huyện Đắk 

R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

26 
Trạm Y tế xã Đắk 

Ru 

Bon Sê Rê II, xã Đắk Ru, huyện Đắk 

R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

27 
Trạm Y tế xã 

Nghĩa Thắng 

Thôn Quảng Thuận, xã Nghĩa Thắng, 

huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

28 
Trạm Y tế xã Nhân 

Cơ 

Thôn 9, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, 

tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

29 
Trạm Y tế xã 

Quảng Tín 

Bon Ol Bù Tung, xã Quảng Tín, huyện 

Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

30 
Phòng khám đa 

khoa Nhân Nghĩa 

Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk 

R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu 

Tư 

nhân 

31 
Phòng khám đa 

khoa Phúc An 

Khối 2, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk 

R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu 

Tư 

nhân 

IV. Huyện Tuy Đức    

32 
Trạm Y tế xã Đắk 

R’Tíh 

Bon Diêng Ngaih, xã Đắk R’Tih, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

33 
Trạm Y tế xã Đắk 

Búk So 

Thôn Tuy Đức, xã Đắk Búk So, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

34 
Trạm Y tế xã 

Quảng Tâm 

Thôn 5, xã Quảng Tâm, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

35 
Trạm Y tế xã 

Quảng Tân 

Thôn 10, xã Quảng Tân, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

36 
Trạm Y tế xã 

Quảng Trực 

 Bon Bu Dăr , xã Quảng Trực, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

37 
Trạm Y tế xã Đắk 

Ngo 

Bon Phi Lơ Te 1, xã Đắk Ngo, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  



V. Huyện Đắk Song    

38 
Trạm Y tế xã 

Trường Xuân 

Thôn 1, xã Trường Xuân, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

39 
Trạm Y tế xã 

Thuận Hà 

Bản Đầm Giỏ, xã Thuận Hà, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

40 
Trạm Y tế xã 

Thuận Hạnh 

Thôn Thuận Hòa, xã Thuận Hạnh, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

41 
Trạm Y tế xã Nâm 

N’Jang 

Thôn 3, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

42 
Trạm Y tế xã Đắk 

Môl 

Bon Bu Jri, xã Đắk Môl, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

43 
Trạm Y tế thị trấn 

Đức An 

Tổ 6, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

44 
Trạm Y tế xã Đắk 

Hoà 

Thôn Rừng Lạnh, xã Đắk Hòa, huyện 

Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

45 
Trạm Y tế xã Đắk 

N’Drung 

Bon Bu Boong, xã Đắk N’Drung, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

46 
Trạm Y tế xã Nam 

Bình 

Thôn 8, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

VI. Huyện Đắk Mil    

47 
Trạm Y tế thị trấn 

Đắk Mil 

Tổ dân phố 1, thị trấn Đắk Mil, huyện 

Đắk Mil, Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

48 
Trạm Y tế xã 

Thuận An 

Thôn Thuận Hạnh, xã Thuận An, huyện 

Đắk Mil, Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

49 
Trạm Y tế xã Đắk 

Lao 

Thôn Đắc Thủy, xã Đắk Lao, huyện 

Đắk Mil, Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

50 
Trạm Y tế xã Đức 

Mạnh 

Thôn Đức Lệ A, xã Đức Mạnh, huyện 

Đắk Mil, Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

51 
Trạm Y tế xã Đức 

Minh 

Thôn Xuân Sơn, xã Đức Minh, huyện 

Đắk Mil, Đắk Nông 
Cấp ban đầu  



52 
Trạm Y tế xã Đắk 

N’Drót 

Bon Đắk Me, xã Đắk N’Drót, huyện 

Đắk Mil, Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

53 
Trạm Y tế xã Đắk 

Gằn 

Bon Đắk Sra, xã Đắk Gần, huyện Đắk 

Mil, Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

54 
Trạm Y tế xã Đắk 

R’la 

Thôn 3, xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

55 
Trạm Y tế xã Đắk 

Sắk 

Thôn Thổ Hoàng 2, xã Đắk Sắk, huyện 

Đắk Mil, Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

56 
Trạm Y tế xã Long 

Sơn 

Thôn Tây Sơn, xã Long Sơn, huyện 

Đắk Mil, Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

57 
Phòng khám đa 

khoa Nguyên Trinh 

Thôn Kẻ Đọng, xã Đức Minh, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu 

Tư 

nhân 

58 

Phòng khám đa 

khoa Tâm Phúc 

Đắk Mil 

Số 12 Nguyễn Chí Thanh, TDP4, thị 

trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 

Cấp ban đầu 
Tư 

nhân 

59 
Phòng khám đa 

khoa Hiền Trí 

Thôn Đắk Xuân, xã Đắk Lao, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu 

Tư 

nhân 

60 

Phòng khám đa 

khoa Phúc Thịnh 

Đắk Mil 

Số 100 Lê Duẩn, tổ dân phố 7, thị trấn 

Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 

Cấp ban đầu 
Tư 

nhân 

VII. Huyện Cư Jút    

61 
Trạm Y tế xã Trúc 

Sơn 

Thôn 3, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh 

Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

62 
Trạm Y tế xã Tâm 

Thắng 

Buôn Buôr, xã Tâm Thắng, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

63 
Trạm Y tế xã Cư 

Knia 

Thôn 4, xã Cư K’Nia, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

64 
Trạm Y tế xã Đắk 

Drông 

Thôn 3, xã Đắk Drông, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

65 
Trạm Y tế xã Đắk 

Wil 

Thôn Trung Tâm, xã Đắk Wil, huyện 

Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  



66 
Trạm Y tế xã Ea 

Pô 

Thôn Đắk Thanh, xã Ea Pô, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

67 
Trạm Y tế xã Nam 

Dong 

Thôn 14, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

68 
Trạm Y tế thị trấn 

Ea T’Ling 

TDP 3, thị trấn Ea T’Ling, huyện  Cư 

Jút , tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

VIII. Huyện Krông Nô    

69 
Trạm Y tế xã 

Quảng Phú 

Thôn Phú Hưng, xã Quảng Phú, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

70 
Trạm Y tế xã Đắk 

Drô 

Buôn K62, xã Đắk Drô, huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

71 
Trạm Y tế xã Nam 

Đà 

Thôn Nam Nghĩa, xã Nam Đà, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

72 
Trạm Y tế xã Nam 

Xuân 

Thôn Đắk Xuân, xã Nam Xuân, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

73 
Trạm Y tế xã Đắk 

Sôr 

Thôn Đắk Thành, xã Đắk Sôr, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

74 
Trạm Y tế xã Tân 

Thành 

Thôn Đắk Hoa, xã Tân Thành, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

75 
Trạm Y tế xã Buôn 

Choah 

Thôn Cao Sơn, xã Buôn Choah, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

76 
Trạm Y tế xã Nâm 

Nung 

Thôn R’Cập, xã Nâm Nung, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

77 
Trạm Y tế xã Đắk 

Nang 

Thôn Phú Cường, xã Đắk Nang, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

78 
Trạm Y tế xã Nâm 

N’Đir 

Bon Đắk Prí, xã Nâm N’Đir, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

79 
Trạm Y tế xã Đức 

Xuyên 

Thôn Xuyên Tân, xã Đức Xuyên, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  

80 
Trạm Y tế thị trấn 

Đắk Mâm 

Bon Dru, thị trấn Đắk Mâm, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 
Cấp ban đầu  



 

Tổng cộng: 80 cơ sở (trong đó, 71 Trạm Y tế và 09 Phòng khám 

đa khoa) 
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